
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá TB2026-089: “Mua sắm, 

lắp đặt bộ điều khiển (giai đoạn 2) và điều hòa 

cho các tủ biến tần điều khiển hệ thống nghiền 

than - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”. 

 
 

Hưng Yên, ngày      tháng 02 năm 2026 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 

 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển 

khai mua sắm gói thầu TB2026-089: “Mua sắm, lắp đặt bộ điều khiển (giai đoạn 2) và điều 

hòa cho các tủ biến tần điều khiển hệ thống nghiền than - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”. 

Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ và 

hàng hóa nêu trên cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và 

cung cấp báo giá với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

✓ Phạm vi công việc như Phụ lục 1; 

- Tiến độ cung cấp: Do Nhà cung cấp đề xuất. 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm theo yêu cầu như Phụ lục 1 (đính kèm), bảo hành 
tối thiểu 12 tháng. 

- Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: trước 9h ngày 24/02/2026. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 
hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Người nhận: Ông Hoàng Duy Khánh, Phòng KTATMT; 

✓ Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0901216262; Email: khanhhd@pvpgb.vn; 
Nhanbaogiahn@pvpgb.vn; vanthutb2@pvpgb.vn;   

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC, TM (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (H.D.K: 1 b). 

Đính kèm: 
- Phụ lục 01. Phạm vi công việc 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đinh Văn Ngọc 

 

Xã Đông Thái Ninh - tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 242/CV-KTATMT/2026 
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1 59101001

AIR CONDITION 9000 

BTU Daikin 

(FTF25XAV1V/RF25XAV1

V)

AIR CONDITION; 9000 BTU; Dàn lạnh: FTF25XAV1V; Dàn nóng: RF25XAV1V; 1 phase; 1 HP; 

220 V; 3.8 A; R-32; 50 Hz; Daikin
Bộ 36 Kèm phụ kiện lắp đặt

2 36295008 Tủ điện phân phối hạ thế
Tủ điện phân phối hạ thế; 1 MCCB tổng 3P 32A, 12 MCB nhánh 1P 10A; H800 x W600 x D250 

mm; Steel; 65
Tủ 2 Cho tủ máy cấp

3 33895144 Miniature Circuit Breaker
Miniature Circuit Breaker; W 35 * H 88 * D 69 mm; 10 A; 400 VAC; 2 pole; 4 kV; at 2000 m 5 kV; 

at Sea Level 6.2 kV kV; 6 kA
Cái 12 Cho tủ phân ly

4 31544002 Cáp CVV 2x2.5mm
Dây cáp điện CVV 2*2,5mm; CVV 2*2.5mm (Dây đôi mềm Ovan, bọc nhựa PVC không chì, 

chịu nhiệt 90 độ C); 450/750 V; 2 Core; 90 deg C
m 1500

5 37090016 Ống thép luồn mạ kẽm DN25 Rigid Galvanised Steel Conduit; 25 mm; Galvanised Steel Cây 0 Kèm phụ kiện lắp đặt

6 49021086 Ống nhựa PVC DN21 Ống nhựa PVC DN21 Ống 96  Thoát nước thải

7 Nhân công lắp đặt (trọn gói)

Nhân công lắp đặt :

- Thi công lắp đặt 2 tủ điện tổng cạnh tủ nguồn chiếu sáng trên tầng 4 máy cấp than;

- Thi công lắp đặt conduit và đấu nối cáp từ tủ điện tổng đến các tủ biến tần máy cấp;

- Thi công lắp đặt MCB tại 12 tủ biến tần phân ly;

- Thi công lắp đặt 36 điều hòa;

- Thi công lắp đặt đường thoát nước ngưng điều hòa;

- Thi công làm kín 12 tủ điều khiển phân ly, kích thước đáy 1,4 m x 1,4 m

Gói 1 Trọn gói

Phụ lục 01. Phạm vi công việc TB2026-089: “Mua sắm, lắp đặt bộ điều khiển (giai đoạn 2) và điều hòa cho các tủ biến tần điều khiển hệ thống nghiền than - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”

STT
Tên hàng hóa/ dịch vụ đề 

xuất mua sắm
ĐVT SL Ghi chúThông số kỹ thuật (hàng hóa)/ Yêu cầu kỹ thuật (đối với dịch vụ)Mã vậ tư

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 242/CV-KTATMT/2026 
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